66. KỸ THUẬT TRỒNG TÁO

66.1. THỜI VỤ

Táo ghép vào tháng 8, 9 thì trong tháng 11 cây đã đạt tiêu chuẩn xuất trồng. Có thể trồng ngay ngoài ruộng vì tháng 11 nhiệt độ còn cao, thỉnh thoảng lại có mưa ẩm đất nên cây trồng chóng bén rễ, sang xuân gặp thời tiết thuận lợi cây sinh trưởng tốt nhanh chóng tạo tán đẹp. Cuối tháng 12 vào đầu tháng 1, vẫn có thể trồng được nhưng phải tránh các đợt rét nặng. Nếu đã hết tháng 11 mà cây giống vẫn còn bé, tuổi non thì nên trồng vào mùa xuân (đầu tháng 2) cây dễ sống, đỡ công chăm sóc. 

66.2. CHUẨN BỊ HỐ TRỒNG

Đối với vùng đất đồi, cần chọn triền đất thấp dưới chân đồi hoặc khu vực bằng phẳng giữ nước tốt, đào hố sâu 60-70 cm, rộng 80-100 cm, thành hàng theo đường đồng mức với khoảng cách hàng là 5-6 m, khoảng cách cây là 4-5 m hoặc khoảng cách hàng là 6-7 m, khoảng cách cây là 3-4 m. 

Đối với vùng đồng bằng, khả năng sinh trưởng của táo rất mạnh, vì táo là cây cần nhiều nước và chất dinh dưỡng, nên khi trồng theo ô vuông cách nhau 5-6 m, kích thước hố sâu 50-60 cm, rộng 80-100 cm. 

Mỗi hố bón khoảng 50 kg phân chuồng đã ủ kỹ + 0,5 kg lân trộn với đất bột để nâng đáy hố lên cách mặt đất 20-30 cm. 

66.3. CÁCH TRỒNG

Trước khi đăt cây vào hố cần bóc vỏ bầu bằng nilon, nên đặt gốc đứng thẳng hoặc hơi nghiên để cành ghép hướng lên phía trên, mặt bầu đất ngang bằng mặt đất đối với đất trũng hoặc thấp hơn 5-10 cm đối với đất cao nhằm điều chỉnh độ ẩm đất hợp lý. Sau khi đặt cây phải lấy đất bột lấp kín cổ rễ (không cho rễ cây tiếp xúc trực tiếp với phân bón vì khi rễ mới nhú ra gặp phân sẽ bị xót rễ gây chết cây). Không nên lấp đất quá cao chỗ gốc ghép, gây khó khăn cho việc cắt bỏ mầm của gốc ghép. Sau đó tưới liên tục đảm bảo độ ẩm đất 70-75%. 

66.4. CẮT MẦM GỐC

Song song với sự sinh trưởng của cành ghép, mầm gốc cũng nảy lên thành cành sinh trưởng rất nhanh, lấn áp cành ghép nên cần cắt bỏ kịp thời. 

66.5. BÓN PHÂN

a) Bón lót:

Mùa xuân hàng năm sau khi đốn tỉa táo cần bón lót bằng phân hữu cơ (phân chuồng, phân bắc, phân rác…) ở phía ngoài mép tán cây. Đào 3-4 hố sâu 40-50 cm, rộng 50 cm, đổ phân xuống rồi lấp đất. Chú ý không nên đào rãnh xung quanh tán vì rễ táo ăn nông sẽ làm đứt các rễ tơ. 

b) Bón thúc:

Bón thúc định kỳ bằng phân vô cơ hỗn hợp đạm, lân, kali theo tỷ lệ 2:1:1. Mỗi tháng bón một lần với liều lượng 0,2 kg phân hỗn hợp với cây nhỏ và 0,5 kg phân với cây lớn. Bón theo viền mép ngoài tán, cuốc 10-20 hố nhỏ sâu 20 cm, rộng 20 cm cho phân rồi lấp đất, cũng có thể dùng nước phân pha loãng 1:3 để tưới. 

66.6. TƯỚI NƯỚC

Táo là cây ưa ẩm, nên trong suốt quá trình sinh trưởng, nếu gặp hạn cần phải tưới nước để đảm bảo đủ độ ẩm đất 70-75 %, đặc biệt là trong thời gian ra hoa kết quả, thời tiết khô hanh dần, việc tưới nước lại càng phải coi trọng làm cho quả chóng to, đẫy, ít rụng. Phương pháp chính là tưới theo cách dẫn nước ngấm theo rãnh luống vào gốc cây. Nếu không phải dùng ô doa tưới xung quanh gốc, tránh tưới phun mưa để tránh hiện tượng rụng hoa quả. 

66.7. ĐỐN TÁO

Táo là loại cây phân cành mạnh và sinh trưởng rất nhanh, thường trên cây táo có hai loại cành chính:

- Cành ngoài tán: phát sinh từ những mầm sinh trưởng từ nách lá của cánh năm trước. Cành này gọi là cành cấp 1, vừa dài, vừa phân cành theo luật 1:3 tức là cứ 3 mầm sinh dưỡng ở nách lá thì có 1 mầm phát triển thành cành (gọi là cành cấp 2), còn 2 mầm kia ở trạng thái ngủ. Trên cành cấp 2 sinh trưởng thành cành cấp 3 nhưng không hoàn toàn theo qui luật này. 

- Cành vượt trong tán: phát sinh từ những mầm bất định trên cành từ những năm trước. Tùy theo thời gian và điều kiện thời tiết mà nảy sinh sớm hoặc trong điều kiện thời tiết thuận lợi (nhiệt độ cao, đủ ánh sáng và nước) thường to khỏe tạo thành khung tán cây thay thế dần những cành già của năm trước. 

Kỹ thuật đốn. 

Tùy theo mục đích trồng táo mà người ta có 2 cách đốn khác nhau:

Đốn đau: Nhằm tạo tán, đối với cây nhỏ sau khi trồng 1-2 năm, cắt cụt hết các loại cành, chỉ để lại đoạn gốc của khoảng 3 cành to mới ra năm trước làm cho cây sớm nảy sinh cành vượi để nâng tán cao dần. Đối với cây đã nhiều năm, tán quá rộng hình dù, cây và cành chen lấn nhau thì cũng thu hẹp toàn bộ tán cây theo yêu cầu kỹ thuật, cắt hết số cành quá già trong tán không có khả năng nảy mầm, chỉ để các cành vượt 1-2 năm tuổi. 


Đốn phớt: Đây là kỹ thuật đốn thường xuyên hằng năm nhằm đạt sản lượng cao và ổn định.
